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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

Số:        /2020/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đắk Nông, ngày     tháng    năm 2020


NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, 
hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ 

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021 - 2025




HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA III, KỲ HỌP THỨ 11


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 


Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 22 tháng 11 năm 2019;


Căn cứ Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ;


Căn cứ Thông tư số 77/2020/TT-BQP ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định thực hiện một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ;


Xét Tờ trình số      /TTr-UBND ngày    tháng   năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc đề nghị thông qua Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021 - 2025, gồm những nội dung chính như sau:

1. Quy mô tổ chức Dân quân tự vệ trong thời bình

a) Cấp tỉnh: Tổ chức 1 đại đội tự vệ phòng không, 1 đại đội dân quân tự vệ pháo binh;


b) Cấp huyện: Tổ chức 13 trung đội dân quân cơ động, 13 trung đội dân quân tự vệ phòng không, 13 trung đội dân quân tự vệ cối 82mm, 13 trung đội dân quân tự vệ ĐKZ 82mm;



b) Cấp xã: Mỗi xã tổ chức: 01 trung đội dân quân cơ động, 01 khẩu đội cối 60mm, 01 tiểu đội dân quân trinh sát, 01 tiểu đội dân quân thông tin, 01 tiểu đội dân quân công binh, 01 tiểu đội dân quân phòng hóa, 01 tiểu đội dân quân y tế; đối với xã biên giới, cấp xã trọng điểm về quốc phòng: Mỗi địa phương tổ chức 01 tiểu đội dân quân thường trực;

c) Thôn: Mỗi thôn tổ chức 01 tổ dân quân tại chỗ;

d) Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp: Tổ chức từ 1 đến 3 tiểu đội, 1 đến 2 trung đội tự vệ tại chỗ; tổ chức đại đội pháo phòng không, pháo binh;

đ) Giao Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh căn cứ yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự tại địa phương, quyết định tổ chức thêm các đơn vị dân quân tự vệ ở các cấp quy định tại khoản 1 Điều này, nhưng quy mô tổ chức không vượt quá số lượng quy định tại Điều 7 Thông tư số 77/2020/TT-BQP.


2. Số lượng Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã


a) Đơn vị hành chính cấp xã loại 1, xã biên giới được bố trí không quá 02 Phó chỉ huy trưởng;

b) Đơn vị hành chính cấp xã loại 2, loại 3 bố trí 01 Phó chỉ huy trưởng.


3. Các chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ


a) Chế độ phụ cấp hằng tháng của Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Thôn đội trưởng: Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã: Mức phụ cấp hằng tháng bằng hệ số 1,8 so với mức lương cơ sở; Thôn đội trưởng: Mức hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 745.000 đồng.


b) Định mức bảo đảm trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn, chi phí đi lại đối với dân quân khi làm nhiệm vụ, trừ dân quân thường trực

Dân quân khi có quyết định huy động, điều động làm nhiệm vụ hoặc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch do cấp có thẩm quyền phê duyệt được hưởng trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn, chi phí đi lại như sau:


Mức trợ cấp ngày công lao động bằng 149.000 đồng, trường hợp được kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, được hưởng trợ cấp tăng thêm bằng 74.500 đồng;

Mức tiền ăn bằng tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh đang tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam;

Khi làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú không có điều kiện đi, về hằng ngày thì được bố trí nơi ăn, nơi nghỉ, bảo đảm phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu xe một lần đi, về như cán bộ, công chức cấp xã.


c) Định mức bảo đảm trợ cấp, tiền ăn đối với dân quân thường trực


Mức trợ cấp ngày công lao động, trợ cấp tăng thêm, mức tiền ăn thực hiện như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;

Mức trợ cấp một lần cho dân quân thường trực khi được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình; mức hưởng các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tiêu chuẩn vật chất hậu cần thực hiện theo khoản 2, 4, 5 Điều 12 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP.


d) Các chế độ, chính sách khác đối với Dân quân tự vệ 


Các chế độ, chính sách khác đối với Dân quân tự vệ không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo quy định pháp luật có liên quan.


4. Nội dung, nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách

Lực lượng Dân quân tự vệ do cấp nào quản lý, tổ chức theo quy định của Luật Dân quân tự vệ, cấp đó đảm bảo kinh phí hoạt động và các chế độ chính sách.
a) Cấp tỉnh

Xây dựng và thực hiện đề án, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học quân sự về Dân quân tự vệ của địa phương;

Quản lý, tổ chức xây dựng lực lượng, tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện quân sự, hội thi, hội thao, diễn tập, hoạt động của Dân quân tự vệ thuộc quyền; xây dựng kế hoạch và thực hiện quyết định mở rộng lực lượng Dân quân tự vệ;
Thông tin, tuyên truyền về Dân quân tự vệ; hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống của Dân quân tự vệ do cấp tỉnh tổ chức;
Bảo đảm chế độ, chính sách và các chi phí khác cho hoạt động của Dân quân tự vệ được huy động, điều động làm nhiệm vụ theo thẩm quyền của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hoặc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch được phê duyệt;
Bảo đảm kinh phí khám bệnh, chữa bệnh đối với Dân quân tự vệ do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý không tham gia bảo hiểm y tế bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương trong thời gian thực hiện nhiệm vụ;
Bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ không tham gia bảo hiểm xã hội bị tai nạn, chết theo Điều 15 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP; bảo đảm kinh phí chi trả chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ bị thương, hy sinh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 Luật Dân quân tự vệ;
Bảo đảm phụ cấp chức vụ cho các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ được tổ chức ở các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, trừ phụ cấp các chức vụ trong Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, chức vụ chỉ huy đơn vị tự vệ của các tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; 

Bảo đảm kinh phí mua báo Quân đội nhân dân cho đơn vị dân quân thường trực, Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, trừ Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức được thành lập ở các tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Mua sắm trang phục, phù hiệu cho Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, dân quân, tự vệ của cơ quan, tổ chức của địa phương, trừ Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, tự vệ của các tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập;
Vận chuyển, sửa chữa, bảo quản vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, phương tiện, trang bị kỹ thuật; bảo đảm vũ khí thô sơ; công cụ hỗ trợ, phương tiện, trang thiết bị thiết yếu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị Dân quân tự vệ;

Xây dựng mới, sửa chữa kho tàng, công trình chiến đấu cho Dân quân tự vệ trong khu vực phòng thủ; quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự do địa phương giao cho Dân quân tự vệ đảm nhiệm;

Thực hiện hợp tác quốc tế về Dân quân tự vệ theo thẩm quyền;

Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng về công tác Dân quân tự vệ theo thẩm quyền;
Các nhiệm vụ chi khác cho Dân quân tự vệ của địa phương theo quy định của pháp luật và cấp có thẩm quyền giao.
b) Cấp huyện

Quản lý, tổ chức xây dựng lực lượng, tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện quân sự, hội thi, hội thao, diễn tập, hoạt động của Dân quân tự vệ thuộc quyền; xây dựng kế hoạch và thực hiện quyết định mở rộng lực lượng Dân quân tự vệ;
Thông tin, tuyên truyền về Dân quân tự vệ; hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống của Dân quân tự vệ do cấp huyện tổ chức;
Bảo đảm chế độ, chính sách và các chi phí khác cho hoạt động của dân quân được huy động, điều động làm nhiệm vụ theo thẩm quyền của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện hoặc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch được phê duyệt;

Bảo đảm phụ cấp chức vụ cho các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ được tổ chức ở các cơ quan, tổ chức cấp huyện, trừ phụ cấp các chức vụ trong Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, chức vụ chỉ huy đơn vị tự vệ của các tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; 

Bảo đảm kinh phí khám bệnh, chữa bệnh đối với Dân quân tự vệ do cơ quan quân sự địa phương cấp huyện, cấp xã quản lý không tham gia bảo hiểm y tế bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương trong thời gian thực hiện nhiệm vụ;
Xây dựng mới, sửa chữa nơi ăn, nghỉ của dân quân thường trực; trụ sở hoặc nơi làm việc của Ban chỉ huy quân sự cấp xã; quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự do địa phương giao cho Dân quân tự vệ đảm nhiệm;

Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng về công tác Dân quân tự vệ theo thẩm quyền;
Các nhiệm vụ chi khác cho Dân quân tự vệ của địa phương theo quy định của pháp luật và cấp có thẩm quyền giao.
c) Cấp xã
Đăng ký, khám sức khỏe, tuyển chọn, quản lý, tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện quân sự, hội thi, hội thao, diễn tập, hoạt động của dân quân thuộc quyền; xây dựng kế hoạch và thực hiện quyết định mở rộng lực lượng dân quân thuộc quyền;
Thông tin, tuyên truyền về Dân quân tự vệ; hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống của Dân quân tự vệ do cấp xã tổ chức;

Bảo đảm phụ cấp chức vụ cho cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã, thôn đội trưởng, chỉ huy đơn vị dân quân thuộc quyền và chỉ huy đơn vị dân quân do cấp trên tổ chức tại địa phương;

Bảo đảm phụ cấp hằng tháng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ trợ cấp một lần đối với Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã; bảo đảm phụ cấp hằng tháng đối với Thôn đội trưởng;
Bảo đảm chế độ phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự của Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, các chức vụ chỉ huy đơn vị dân quân cơ động, dân quân thường trực; bảo đảm chế độ phụ cấp thâm niên của các chức vụ chỉ huy Ban chỉ huy quân sự cấp xã;
Bảo đảm chế độ, chính sách và các chi phí khác cho hoạt động của dân quân được huy động, điều động làm nhiệm vụ theo thẩm quyền của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã hoặc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch được phê duyệt;
Bảo đảm chế độ, chính sách và tiêu chuẩn vật chất hậu cần cho dân quân thường trực; bảo đảm trang thiết bị làm việc của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã;

Kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng về công tác Dân quân tự vệ theo thẩm quyền;
Các nhiệm vụ chi khác cho dân quân của địa phương theo quy định của pháp luật và cấp có thẩm quyền giao.


Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Phê chuẩn Đề án tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2017 - 2020.

2. Bãi bỏ đoạn “Riêng đối với chức danh Chỉ huy phó Ban chỉ huy Quân sự cấp xã, ở cấp xã loại 1 và loại 2 được bố trí 02 người, cấp xã loại 3 được bố trí 01 người.” và “Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã: Mức phụ cấp hằng tháng bằng hệ số 1,0 so với mức lương cơ sở.” tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 47/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 32/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”.


3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án và triển khai thực hiện.


4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.


Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông Khóa III, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày    tháng    năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021./.
	Nơi nhận:                                                                          
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Các bộ: Quốc phòng, Nội vụ, Tài chính;

- Ban Công tác đại biểu;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- Báo Đắk Nông, Đài PT - TH tỉnh;

- Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;

- Trung tâm Lưu trữ - Sở Nội vụ;

- HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;

- Lưu: VT, TH, HC-TC-QT, HSKH.
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